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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 
NGÀNH ĐÀO TẠO: NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC 
Hướng chuyên sâu 1: Biên – Phiên dịch
Hướng chuyên sâu 2: Du lịch

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
DN94158: TIẾNG TRUNG TRUNG CẤP 1B1 (CHINESE LANGUAGE SKILLS 1B1)
   

   I. Thông tin về học phần 
· Học kì: 3
· Tín chỉ: Tổng số tín chỉ 03 (Lý thuyết 01 – Thực hành 02) 
· Giờ học tập:
	Hoạt động học tập
	Giờ chuẩn (tiết) 
	Giờ thực tế (tiết)

	Học lý thuyết trên lớp
	15
	15

	Làm bài tập trên lớp
	15
	25

	Thực hành ngôn ngữ/đóng vai tình huống/thảo luận trên lớp
	15
	30

	Thực tập/thực tế ngoài trường
	
	

	Kiểm tra đánh giá
	
	5

	Giờ tự học
	
	75

	Tổng số tiết
	45
	150


· Đơn vị phụ trách: 
· Bộ môn: Tiếng Trung Quốc
· Khoa: Du lịch và Ngoại ngữ
· Học phần thuộc khối kiến thức: Bắt buộc
	Đại cương □
	Cơ sở ngành □
	Chuyên ngành □

	
	
	Chuyên sâu 1 □
	Chuyên sâu … □

	Bắt buộc □
	Tự chọn □
	Bắt buộc 
√
	Tự chọn □
	Bắt buộc □
	Tự chọn □
	Bắt buộc □
	Tự chọn □



· [bookmark: _Hlk15306703]Học phần học song hành: Không
· Học phần tiên quyết: Tiếng Trung sơ cấp 2A2
· Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Trung√	  	   Tiếng Việt√	   


II. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (PLO), mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần (CLO)
2.1. Các chuẩn đầu ra và chỉ báo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (PI) mà học phần đóng góp
Bảng 1. Mức độ đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của CTĐT
	Chuẩn đầu ra của CTĐT
	Chỉ báo chuẩn đầu ra của CTĐT
	Mức độ đóng góp của học phần cho Chuẩn đầu ra của CTĐT

	Kiến thức chuyên môn

	PLO3. Vận dụng được những kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ, thực hành tiếng, lý thuyết dịch thuật, phương pháp và kỹ thuật biên phiên dịch trong hoạt động nghề nghiệp.
	PI3.1. Vận dụng được những kiến thức về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, Hán tự và ngữ dụng tiếng Trung Quốc trong hoạt động học tập và chuyên môn.
	I

	Kỹ năng chuyên môn

	PLO6. Sử dụng tiếng Trung Quốc đạt trình độ tương đương bậc 5/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong học tập, giao tiếp và hoạt động nghề nghiệp.
	PI6.1. Phân biệt và xử lý chính xác  thông tin chính, thông tin chi tiết bằng tiếng Trung Quốc trong giao tiếp và môi trường nghề nghiệp.
	P

	
	PI6.2. Sử dụng chính xác từ ngữ, cấu trúc câu, ngữ dụng và văn phong tiếng Trung Quốc trong học tập và công việc chuyên môn.
	P

	
	PI6.3. Diễn đạt rõ ràng bằng tiếng Trung Quốc trong các tình huống học tập và nghề nghiệp.
	P

	PLO9. Kết hợp năng lực ngôn ngữ và kỹ năng nghề nghiệp để xây dựng văn bản, khai thác thông tin và giải quyết tình huống chuyên môn trong lĩnh vực biên phiên dịch và du lịch.
	PI9.2. Khai thác thông tin từ các văn bản và tình huống chuyên môn phục vụ công việc.
	I

	Năng lực tự chủ và trách nhiệm

	PLO10. Thể hiện ý thức học tập suốt đời, tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.
	PI10.1. Thể hiện thói quen tự học, tự nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn. 
	P



2.2. Mục tiêu của học phần
Học phần giúp sinh viên phát triển năng lực sử dụng tiếng Trung Quốc ở trình độ trung cấp 1B1; củng cố và mở rộng từ vựng, Hán tự, ngữ pháp và ngữ dụng; rèn luyện đồng bộ kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; nâng cao khả năng phân biệt và xử lý thông tin, diễn đạt ý kiến, khai thác văn bản và giao tiếp trong các chủ đề học tập, đời sống và bước đầu nghề nghiệp.
2.3. Chuẩn đầu ra và chỉ báo chuẩn đầu ra của học phần (CI)
Bảng 2. Chuẩn đầu ra và chỉ báo chuẩn đầu ra học phần
	Chuẩn đầu ra của học phần
	Chỉ báo chuẩn đầu ra học phần
	Chỉ báo chuẩn đầu ra của CTĐT

	Kiến thức

	CLO1. Vận dụng kiến thức về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, Hán tự và ngữ dụng tiếng Trung Quốc trong học tập và giao tiếp ở trình độ 1B1.
	CI1.1. Vận dụng từ vựng, Hán tự và cấu trúc ngữ pháp trọng điểm của học phần trong nghe, nói, đọc và viết.
	PI3.1

	
	CI1.2. Vận dụng kiến thức ngữ dụng và phương tiện liên kết phù hợp với chủ đề và tình huống giao tiếp.
	

	Kỹ năng

	CLO2. Phân biệt và xử lý chính xác thông tin chính, thông tin chi tiết bằng tiếng Trung Quốc trong giao tiếp và môi trường nghề nghiệp ở mức độ phù hợp trình độ 1B1.
	CI2.1. Phân biệt ý chính và thông tin chi tiết trong bài nghe, hội thoại và văn bản thuộc các chủ đề của học phần.
	PI6.1

	
	CI2.2. Xử lý và phản hồi thông tin cần thiết trong các tình huống học tập, đời sống và giao tiếp quen thuộc.
	

	CLO3. Sử dụng chính xác từ ngữ, cấu trúc câu, ngữ dụng và văn phong tiếng Trung Quốc trong học tập và công việc chuyên môn ở mức độ phù hợp trình độ 1B1.
	CI3.1. Sử dụng chính xác từ ngữ, cấu trúc câu và phương tiện liên kết trong sản phẩm nói và viết.
	PI6.2

	
	CI3.2. Sử dụng ngữ dụng và văn phong phù hợp với chủ đề, đối tượng và mục đích giao tiếp.
	

	CLO4. Diễn đạt rõ ràng bằng tiếng Trung Quốc trong các tình huống học tập và nghề nghiệp ở mức độ phù hợp trình độ 1B1.
	CI4.1. Diễn đạt rõ ràng, mạch lạc khi hội thoại, trao đổi và trình bày thông tin.
	PI6.3

	
	CI4.2. Trình bày và giải thích ý kiến, kế hoạch hoặc trải nghiệm cá nhân bằng tiếng Trung Quốc.
	

	CLO5. Khai thác thông tin từ các văn bản và tình huống chuyên môn phục vụ công việc.
	CI5.1. Khai thác thông tin chính và chi tiết từ văn bản/ngữ liệu phục vụ nhiệm vụ học tập và giao tiếp.
	PI9.2

	
	CI5.2. Khai thác và tổng hợp thông tin từ nguồn phù hợp để phục vụ thảo luận, trình bày hoặc viết.
	

	Năng lực tự chủ và trách nhiệm

	CLO6. Thể hiện thói quen tự học, tự nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn.
	CI6.1. Thể hiện thói quen chuẩn bị bài, hoàn thành nhiệm vụ và chủ động mở rộng vốn ngôn ngữ theo yêu cầu.

	PI10.1

	
	CI6.2. Thể hiện thói quen tự đánh giá, tiếp nhận phản hồi và điều chỉnh phương pháp học tập.
	



III. Nội dung tóm tắt của học phần 
DN94158 – Tiếng Trung trung cấp 1B1 – Chinese Language Skills 1B1 (Tổng số tín chỉ: 03; Lý thuyết: 01; Thực hành: 02; Giờ tự học: 75). Học phần gồm 09 bài ở giai đoạn đầu trình độ trung cấp, tiếp tục phát triển tích hợp nghe, nói, đọc, viết trên nền tảng kiến thức ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và Hán tự đã có. Nội dung tập trung vào các chủ đề đời sống, thời tiết, lý tưởng, lựa chọn, văn hóa và trải nghiệm cá nhân; sinh viên rèn luyện khả năng tiếp nhận thông tin, trình bày quan điểm, đọc hiểu và viết đoạn văn ở trình độ 1B1.
IV. Phương pháp giảng dạy và học tập
4.1. Phương pháp giảng dạy
Thuyết giảng ngắn kết hợp minh họa để làm rõ từ vựng, Hán tự, cấu trúc ngữ pháp và ngữ dụng trọng điểm.
Tổ chức luyện nghe – nói – đọc – viết tích hợp, hội thoại, đóng vai, thảo luận và hoạt động cặp/nhóm.
Hướng dẫn sửa lỗi, phản hồi và luyện tập theo nhiệm vụ nhằm nâng cao độ chính xác, lưu loát và khả năng diễn đạt.
Khai thác học liệu âm thanh, hình ảnh, LMS, từ điển và nguồn ngữ liệu số phù hợp.
4.2. Phương pháp học tập
Chuẩn bị bài, nghe trước audio, đọc bài khóa, tra cứu từ mới và cấu trúc trọng điểm.
Tích cực tham gia nghe – nói – đọc – viết, hội thoại, thảo luận và hoạt động nhóm trên lớp.
Hoàn thành bài tập và sản phẩm nói/viết đúng tiến độ; chủ động sửa lỗi theo phản hồi.
Tự học, khai thác tài liệu phù hợp và thường xuyên tự đánh giá để nâng cao năng lực 1B1.

V. Nhiệm vụ của sinh viên 
Tham dự đầy đủ các buổi học, chuẩn bị bài và tích cực tham gia các hoạt động ngôn ngữ trên lớp.
Hoàn thành và nộp đúng hạn bài tập, sản phẩm nghe – nói – đọc – viết và nhiệm vụ cá nhân/nhóm.
Chủ động tự học, mở rộng từ vựng, luyện Hán tự và rèn luyện kỹ năng theo yêu cầu của học phần.
Tham gia đầy đủ các hoạt động đánh giá, kiểm tra và thi; tuân thủ quy định của Học viện.
VI. Phương pháp đánh giá
6.1. Thang điểm: 10
6.2. Phương pháp đánh giá
Bảng 3. Kế hoạch đánh giá và trọng số điểm
	Hoạt động đánh giá
	Chuẩn đầu ra của học phần được đánh giá
	Chỉ báo chuẩn đầu ra học phần được đánh giá
	Điểm số của hoạt động đánh giá phân bổ cho từng CI
	Trọng số của CI trên điểm toàn phần (%)
	Trọng số của hoạt động đánh giá (%)
	Thời gian/Tuần học

	Đánh giá chuyên cần và tự học
	CLO6
	CI6.1
	5
	5
	10
	Tuần 1–10

	
	CLO6
	CI6.2
	5
	5
	
	

	Kiểm tra giữa học phần
	CLO1
	CI1.1
	2
	6
	30
	Sau Bài 4

	
	CLO1
	CI1.2
	1
	3
	
	

	
	CLO2
	CI2.1
	2
	6
	
	

	
	CLO2
	CI2.2
	1
	3
	
	

	
	CLO3
	CI3.1
	1
	3
	
	

	
	CLO4
	CI4.1
	1
	3
	
	

	
	CLO5
	CI5.1
	2
	6
	
	

	Thi cuối học phần
	CLO1
	CI1.1
	0,5
	3
	60
	Theo lịch thi

	
	CLO1
	CI1.2
	0,5
	3
	
	

	
	CLO2
	CI2.1
	1
	6
	
	

	
	CLO2
	CI2.2
	1
	6
	
	

	
	CLO3
	CI3.1
	1
	6
	
	

	
	CLO3
	CI3.2
	1
	6
	
	

	
	CLO4
	CI4.1
	1
	6
	
	

	
	CLO4
	CI4.2
	1
	6
	
	

	
	CLO5
	CI5.1
	1
	6
	
	

	
	CLO5
	CI5.2
	1
	6
	
	

	Tổng
	
	
	
	100
	100
	



6.3. Rubric dùng cho các hoạt động đánh giá định tính
Rubric 1. Đánh giá chuyên cần và tự học
	CI
	Tiêu chí đánh giá
	Hệ số
	Tốt 8,5–10
	Khá 6,5–8,4
	Trung bình 4,0–6,4
	Kém 0–3,9

	CI6.1
	Chuẩn bị bài, hoàn thành nhiệm vụ và tự học
	50%
	Chuẩn bị đầy đủ; hoàn thành 85–100% nhiệm vụ; chủ động mở rộng kiến thức.
	Chuẩn bị khá đầy đủ; hoàn thành 65–84% nhiệm vụ.
	Chuẩn bị chưa đều; hoàn thành 40–64% nhiệm vụ.
	Thiếu chuẩn bị; hoàn thành dưới 40% nhiệm vụ hoặc vi phạm quy định.

	CI6.2
	Tự đánh giá, tiếp nhận phản hồi và điều chỉnh
	50%
	Chủ động nhận diện lỗi; tiếp nhận phản hồi tích cực; điều chỉnh rõ rệt.
	Có tiếp nhận phản hồi và điều chỉnh tương đối phù hợp.
	Điều chỉnh chưa thường xuyên, còn phụ thuộc hướng dẫn.
	Không tự đánh giá hoặc không thực hiện điều chỉnh.



Rubric 2. Kiểm tra giữa học phần
	CI
	Tiêu chí đánh giá
	Hệ số
	Tốt 8,5–10
	Khá 6,5–8,4
	Trung bình 4,0–6,4
	Kém 0–3,9

	CI1.1
	Từ vựng, Hán tự và ngữ pháp
	20%
	Sử dụng chính xác, phù hợp; rất ít lỗi.
	Khá chính xác, còn lỗi nhỏ.
	Nhiều lỗi nhưng vẫn hiểu được.
	Sai nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nội dung.

	CI1.2
	Ngữ dụng và liên kết
	10%
	Phù hợp tình huống, diễn đạt tự nhiên.
	Cơ bản phù hợp.
	Còn máy móc/chưa ổn định.
	Không phù hợp hoặc gây khó hiểu.

	CI2.1
	Nghe/đọc hiểu thông tin chính và chi tiết
	20%
	Xác định đầy đủ, chính xác thông tin.
	Xác định được phần lớn thông tin.
	Chỉ nắm được nội dung cơ bản.
	Không xác định được nội dung chính.

	CI2.2
	Xử lý và phản hồi thông tin
	10%
	Phản hồi chính xác, phù hợp và đầy đủ.
	Phản hồi tương đối chính xác.
	Phản hồi được nội dung cơ bản.
	Không phản hồi được hoặc phản hồi sai.

	CI3.1
	Độ chính xác ngôn ngữ
	10%
	Từ ngữ, cấu trúc và liên kết chính xác.
	Còn ít lỗi nhỏ.
	Nhiều lỗi nhưng vẫn hiểu được.
	Lỗi nghiêm trọng.

	CI4.1
	Hội thoại và trình bày
	15%
	Diễn đạt rõ, mạch lạc, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
	Khá rõ ràng, còn ít ngập ngừng.
	Diễn đạt được ý cơ bản nhưng cần hỗ trợ.
	Không hoàn thành nhiệm vụ giao tiếp.

	CI5.1
	Khai thác thông tin từ ngữ liệu
	15%
	Khai thác chính xác, đúng trọng tâm.
	Khai thác được phần lớn thông tin.
	Chỉ khai thác thông tin cơ bản.
	Không khai thác được.



Rubric 3. Thi cuối học phần
	CI
	Tiêu chí đánh giá
	Hệ số
	Tốt 8,5–10
	Khá 6,5–8,4
	Trung bình 4,0–6,4
	Kém 0–3,9

	CI1.1
	Độ chính xác từ vựng, Hán tự và ngữ pháp
	15%
	Chính xác, linh hoạt trong phạm vi 1B1.
	Khá chính xác.
	Đạt cơ bản nhưng còn lỗi.
	Không đạt.

	CI1.2
	Ngữ dụng và liên kết
	10%
	Phù hợp, tự nhiên và mạch lạc.
	Khá phù hợp.
	Còn hạn chế.
	Không đạt.

	CI2.1
	Tiếp nhận thông tin chính/chi tiết
	15%
	Chính xác, đầy đủ.
	Khá đầy đủ.
	Chỉ nắm nội dung cơ bản.
	Không đạt.

	CI2.2
	Xử lý và phản hồi thông tin
	10%
	Chính xác, phù hợp.
	Khá phù hợp.
	Còn hạn chế.
	Không đạt.

	CI3.1
	Độ chính xác của nói/viết
	10%
	Ngôn ngữ chính xác, mạch lạc.
	Còn ít lỗi nhỏ.
	Nhiều lỗi nhưng vẫn hiểu được.
	Không đạt.

	CI3.2
	Ngữ dụng và văn phong
	10%
	Phù hợp với bối cảnh và thể loại.
	Khá phù hợp.
	Còn máy móc.
	Không đạt.

	CI4.1
	Diễn đạt và tương tác
	10%
	Rõ ràng, mạch lạc, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
	Khá rõ ràng.
	Còn ngập ngừng.
	Không đạt.

	CI4.2
	Trình bày và giải thích ý kiến
	10%
	Có tổ chức, lý lẽ phù hợp, diễn đạt rõ.
	Khá rõ ràng.
	Ý còn đơn giản/rời rạc.
	Không đạt.

	CI5.1
	Khai thác thông tin
	5%
	Chọn lọc đúng trọng tâm.
	Khá tốt.
	Còn rời rạc.
	Không đạt.

	CI5.2
	Tổng hợp thông tin
	5%
	Tổng hợp có hệ thống, phù hợp nhiệm vụ.
	Khá đầy đủ.
	Còn hạn chế.
	Không đạt.



VII. Giáo trình/tài liệu tham khảo 
7.1. Giáo trình/Bài giảng
· 杨寄洲（2019）《汉语教程第三版第三册上》，北京语言大学出版社
· 杨雪梅（2020）《汉语听力教程第三册》，北京语言大学出版社
· 彭志平（2019）《汉语阅读教程第三册》，北京语言大学出版社
· 戴悉心 - 王静（2017）《汉语口语教程一年级教材》，北京语言大学出版社
7.2. Tài liệu tham khảo
· 李晓琪（2012）《博雅汉语准中级加速篇I》，北京大学出版社
· 李晓琪（2012）《博雅汉语准中级加速篇II》，北京大学出版社
· Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục (2020), Từ điển Hán Việt, NXB Khoa học xã hội 
VIII. Nội dung chi tiết của học phần 
	Tuần
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp đánh giá
	Chuẩn đầu ra của học phần được đánh giá

	1
	Bài 1
CĐR bài học (LLO):
LLO1.1. Vận dụng từ vựng, Hán tự và các cấu trúc 终于、一切、如果、果然、对于、而、只好 trong ngữ liệu của bài học. 
LLO1.2. Phân biệt và xử lý thông tin chính, chi tiết trong ngữ liệu nghe/đọc của bài. 
LLO1.3. Diễn đạt rõ ràng quan điểm cá nhân về chủ đề của bài học. 
	Thuyết giảng; phân tích ngữ liệu; cặp/nhóm; hội thoại.
	Bài tập; hỏi đáp; sản phẩm nói/viết.
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO6

	
	Nội dung giảng dạy lý thuyết (2 tiết): 终于、一切、如果、果然、对于、而、只好; cách dùng trong ngữ cảnh.
	
	
	

	
	Bài tập (3 tiết): từ vựng, ngữ pháp, nghe/đọc hiểu, sửa lỗi và chuyển đổi câu.
Thực hành/thảo luận (3 tiết): hội thoại, trình bày quan điểm và viết đoạn ngắn theo chủ đề.
	
	
	

	
	Nội dung tự học (8 tiết): học từ mới, hoàn thành bài tập và sản phẩm viết.
	
	
	

	2
	Bài 2
CĐR bài học (LLO):
LLO2.1. Vận dụng từ vựng, Hán tự và các cấu trúc 靠、分别、各、表示 trong ngữ liệu của bài học. 
LLO2.2. Khai thác thông tin chính và chi tiết trong văn bản/bài nghe thuộc chủ đề của bài. 
LLO2.3. Diễn đạt rõ ràng thông tin và ý kiến cá nhân trong hội thoại, thảo luận. 
	Thuyết giảng; luyện tập có hướng dẫn; hoạt động nhóm.
	Bài tập; hội thoại; đoạn viết.
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5, CLO6

	
	Nội dung giảng dạy lý thuyết (2 tiết): 靠、分别、各、表示; ngữ nghĩa và cách dùng.
	
	
	

	
	Bài tập (3 tiết): từ vựng, ngữ pháp, nghe/đọc hiểu và bài tập vận dụng.
Thực hành/thảo luận (3 tiết): hội thoại, xử lý thông tin và trình bày quan điểm.
	
	
	

	
	Nội dung tự học (8 tiết): hoàn thành bài tập, luyện nghe/đọc và viết ngắn.
	
	
	

	3
	Bài 3. 北京的四季
CĐR bài học (LLO):
LLO3.1. Vận dụng 拿、动词+下、动词+上、多么、也许 trong miêu tả và giao tiếp. 
LLO3.2. Phân biệt thông tin về thời tiết, mùa và đặc điểm khí hậu trong bài nghe/đọc. 
LLO3.3. Diễn đạt rõ ràng và mô tả đặc điểm thời tiết/mùa ở một địa phương. 
	Thuyết giảng; so sánh; thảo luận; trình bày.
	Bài tập; trình bày; bài viết.
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5, CLO6

	
	Nội dung giảng dạy lý thuyết (2 tiết): 拿、动词+下、动词+上、多么、也许.
	
	
	

	
	Bài tập (3 tiết): từ vựng, ngữ pháp, đọc/nghe hiểu và luyện câu miêu tả.
Thực hành/thảo luận (3 tiết): 北京的四季; so sánh khí hậu, trình bày và viết đoạn miêu tả.
	
	
	

	
	Nội dung tự học (8 tiết): hoàn thành bài tập và chuẩn bị bài nói.
	
	
	

	4
	Bài 4. 理想
CĐR bài học (LLO):
LLO4.1. Vận dụng 一点儿也/都不/没、当然、不过、简直、从、偷偷儿、V着V着 trong giao tiếp và viết. 
LLO4.2. Xử lý thông tin và quan điểm trong ngữ liệu về lý tưởng, lựa chọn và kế hoạch cá nhân. 
LLO4.3. Trình bày và giải thích ý kiến, kế hoạch hoặc lý tưởng cá nhân bằng tiếng Trung Quốc. 
	Thuyết giảng; thảo luận; phản hồi; trình bày.
	Bài tập; bài nói; đoạn viết.
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO6

	
	Nội dung giảng dạy lý thuyết (2 tiết): 一点儿也/都不/没、当然、不过、简直、从、偷偷儿、V着V着.
	
	
	

	
	Bài tập (3 tiết): từ vựng, ngữ pháp, nghe/đọc hiểu và xử lý quan điểm.
Thực hành/thảo luận (3 tiết): 我的理想; trao đổi, thảo luận và trình bày kế hoạch.
	
	
	

	
	Nội dung tự học (8 tiết): hoàn thành bài tập, bài nói và ôn Bài 1–4.
	
	
	

	5
	Ôn tập và kiểm tra giữa học phần
CĐR bài học (LLO):
LLO5.1. Vận dụng kiến thức ngôn ngữ đã học để hoàn thành nhiệm vụ tổng hợp. 
LLO5.2. Phân biệt, xử lý và diễn đạt thông tin trong các phần kiểm tra theo yêu cầu. 
	Ôn tập có hướng dẫn; luyện tập tổng hợp; tổ chức kiểm tra.
	Kiểm tra giữa học phần.
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5

	
	Ôn tập (2 tiết): hệ thống Bài 1–4; luyện từ vựng, ngữ pháp, nghe/đọc hiểu và diễn đạt.
	
	
	

	
	Kiểm tra giữa học phần (3 tiết): đánh giá tích hợp kiến thức và kỹ năng.
	
	
	

	
	Nội dung tự học (3 tiết): ôn tập, rà soát lỗi và chuẩn bị Bài 5.
	
	
	

	6
	Bài 5. 回头再说
CĐR bài học (LLO):
LLO6.1. Vận dụng 其实、再说、实在、用得着、至于 trong ngữ liệu của bài học. 
LLO6.2. Xử lý thông tin và phản hồi phù hợp trong các tình huống lựa chọn, trì hoãn hoặc trao đổi kế hoạch. 
LLO6.3. Diễn đạt rõ ràng ý kiến và cách xử lý một tình huống giao tiếp quen thuộc. 
	Thuyết giảng; tình huống; đóng vai; phản hồi.
	Bài tập; hội thoại; sản phẩm viết.
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO6

	
	Nội dung giảng dạy lý thuyết (2 tiết): 其实、再说、实在、用得着、至于.
	
	
	

	
	Bài tập (3 tiết): từ vựng, ngữ pháp, nghe/đọc hiểu và sửa lỗi.
Thực hành/thảo luận (3 tiết): hội thoại, đóng vai và trình bày cách xử lý tình huống.
	
	
	

	
	Nội dung tự học (8 tiết): hoàn thành bài tập và sản phẩm nói/viết.
	
	
	

	7
	Bài 6. 吃葡萄
CĐR bài học (LLO):
LLO7.1. Vận dụng từ vựng, Hán tự và cấu trúc trọng điểm của bài trong nghe, nói, đọc và viết. 
LLO7.2. Khai thác thông tin và ý nghĩa của văn bản để phục vụ thảo luận. 
LLO7.3. Diễn đạt rõ ràng cảm nhận và quan điểm liên quan đến nội dung bài học. 
	Phân tích văn bản; kể chuyện; thảo luận; hoạt động nhóm.
	Bài tập; trình bày; bài viết.
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5, CLO6

	
	Nội dung giảng dạy lý thuyết (1 tiết): hệ thống từ vựng, Hán tự và cấu trúc trọng điểm của bài.
	
	
	

	
	Bài tập (2 tiết): từ vựng, ngữ pháp, đọc/nghe hiểu.
Thực hành/thảo luận (4 tiết): kể lại nội dung, thảo luận ý nghĩa, trình bày cảm nhận và viết ngắn.
	
	
	

	
	Nội dung tự học (8 tiết): hoàn thành bài tập và đọc bổ trợ.
	
	
	

	8
	Bài 7. 成语故事
CĐR bài học (LLO):
LLO8.1. Vận dụng 入迷、任何、V+下、根本、为了、不管、其中、既然 trong ngữ liệu. 
LLO8.2. Khai thác và tổng hợp thông tin từ câu chuyện thành ngữ để giải thích ý nghĩa và ngữ cảnh sử dụng. 
LLO8.3. Diễn đạt rõ ràng một câu chuyện và bài học rút ra bằng tiếng Trung Quốc.
	Phân tích văn bản; kể chuyện; thảo luận; trình bày.
	Bài tập; bài kể; thảo luận.
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5, CLO6

	
	Nội dung giảng dạy lý thuyết (2 tiết): 入迷、任何、V+下、根本、为了、不管、其中、既然.
	
	
	

	
	Bài tập (3 tiết): từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu và giải thích thành ngữ.
Thực hành/thảo luận (4 tiết): kể chuyện thành ngữ, giải thích ý nghĩa và liên hệ tình huống.
	
	
	

	
	Nội dung tự học (8 tiết): sưu tầm thành ngữ, hoàn thành bài tập và bài kể.
	
	
	

	9
	Bài 8. 恋爱故事
CĐR bài học (LLO):
LLO9.1. Vận dụng 尽量、立刻、一连、仍然/仍 trong ngữ liệu nghe, nói, đọc, viết. 
LLO9.2. Phân biệt thông tin chính, chi tiết và diễn biến trong văn bản tự sự.
LLO9.3. Diễn đạt rõ ràng cảm nhận hoặc quan điểm về tình cảm và quan hệ giữa con người. 
	Phân tích văn bản; kể chuyện; thảo luận; phản biện.
	Bài tập; bài nói; bài viết.
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5, CLO6

	
	Nội dung giảng dạy lý thuyết (1 tiết): 尽量、立刻、一连、仍然/仍
	
	
	

	
	Bài tập (2 tiết): từ vựng, ngữ pháp, đọc/nghe hiểu và sắp xếp diễn biến.
Thực hành/thảo luận (4 tiết): kể lại câu chuyện, thảo luận quan điểm và viết cảm nhận.
	
	
	

	
	Nội dung tự học (8 tiết): hoàn thành bài tập và bài viết.
	
	
	

	10
	Bài 9. 幸福的感觉 và ôn tập cuối học phần
CĐR bài học (LLO):
LLO10.1. Vận dụng 到底、算、曾经、原来、对……来说、装 trong ngữ liệu của bài học. 
LLO10.2. Khai thác và tổng hợp thông tin trong văn bản để trình bày quan niệm về hạnh phúc. 
LLO10.3. Diễn đạt rõ ràng quan điểm cá nhân và vận dụng kiến thức toàn học phần trong nhiệm vụ tổng hợp. 
	Thuyết giảng; thảo luận; luyện tập tổng hợp.
	Bài tập tổng hợp; trình bày; chuẩn bị thi.
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5, CLO6

	
	Nội dung giảng dạy lý thuyết (1 tiết): 到底、算、曾经、原来、对……来说、装; hệ thống kiến thức trọng tâm.
	
	
	

	
	Bài tập (3 tiết): từ vựng, ngữ pháp, đọc/nghe hiểu; bài tập tổng hợp.
Thực hành/thảo luận (3 tiết): 幸福是什么; trình bày quan điểm, luyện nhiệm vụ tổng hợp và chuẩn bị thi.
	
	
	

	
	Nội dung tự học (8 tiết): hoàn thành bài tập, ôn toàn bộ học phần.
	
	
	



IX. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ dạy và học học phần
Phòng học có máy tính, máy chiếu, hệ thống âm thanh và Internet phục vụ luyện nghe, trình chiếu và thực hành giao tiếp.
Giáo trình, từ điển, tài liệu tham khảo, ngữ liệu âm thanh/văn bản và học liệu số phục vụ rèn luyện tiếng Trung trình độ 1B1.
Hệ thống VNUA-LMS và các công cụ số phù hợp phục vụ giao nhiệm vụ, nộp sản phẩm, phản hồi và tự học.
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